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PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1/ Lí do chọn đề tài:

Đã từ lâu nhiều Quốc gia trên thế giới đã xác định: Giáo dục là nền tảng của xã hội, là cơ sở quan trọng quyết định sự phồn vinh của đất nước. Giáo dục cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản, cần thiết về khoa học và cuộc sống trong kho tàng tri thức vô cùng phong phú của nhân loại. Đồng thời giáo dục còn góp phần hình thành và bồi dưỡng nhân cách tốt đẹp cho HS.  

Vậy để hoạt động giáo dục có hiệu quả và đạt chất lượng cao thì việc đổi mới nội dung và PP nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS là rất cần thiết.

Ở Việt Nam định hướng đổi mới phương pháp dạy và học được xác định rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII (01/1993) và Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12/1996) và đã được thể chế hóa trong Luật Giáo dục (2005). 
 Theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.
Thấy rõ được vai trò của việc đổi mới PP dạy học, trong những năm gần đây trường THCS Cổ Bi đã tổ chức nhiều buổi chuyên đề, tập huấn chuyên đề về "Đổi mới PP dạy học" cho GV. Một trong những PP dạy học tích cực đang được các trường trung học cơ sở (THCS) đánh giá mang lại hiệu quả cao là PP thảo luận nhóm (hay còn có tên khác là dạy học hợp tác hoặc dạy học theo nhóm). 
Hiện nay, học tập theo nhóm vừa là một yêu cầu vừa là một PP học được khuyến khích áp dụng rộng rãi. Trong xu thế hội nhập của đất nước, vai trò của PP học này càng trở nên quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả học tập của người học và phát triển năng lực giao tiếp, làm việc hợp tác...
Dạy học theo nhóm là một PP giảng dạy trong đó người dạy sẽ tổ chức người học thành những nhóm nhỏ để thực hiện các hoạt động như: thảo luận, đóng vai, giải quyết vấn đề,... mỗi thành viên không chỉ có trách nhiệm thực hiện các hoạt động của nhóm mà còn phải có trách nhiệm hợp tác, giúp đỡ các thành viên trong nhóm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đây là một PP giảng dạy khá ưu việt, cho phép rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho HS hiện đang được áp dụng rộng rãi cho nhiều môn học và trong nhiều trường, không chỉ ở cấp THCS mà còn được áp dụng ở nhiều cấp học khác...

Thế nhưng trong thưc tế giảng dạy khi áp dụng PP này cũng gặp không ít những hạn chế đó là: Trong mỗi nhóm còn có một số HS có tâm lí ỷ lại vào những người giỏi hơn, vì nghĩ họ sẽ giúp mình hoàn thành công việc được giao mà không cần tham gia hoạt động. 

Có một số HS khá, giỏi quyết định quá trình, kết quả thảo luận nhóm nên chưa đề cao sự tương tác bình đẳng và tầm quan trọng của từng thành viên trong nhóm.


Nếu lấy kết quả thảo luận chung của nhóm làm kết quả học tập cho từng cá nhân thì chưa công bằng và chưa đánh giá đúng thực chất được sự nỗ lực của từng cá nhân trong nhóm.
         
Sự áp dụng cứng nhắc và quá thường xuyên, thiếu sáng tạo của GV sẽ gây nhàm chán và giảm hiệu quả trong hoạt động học tập của các em.
         
Điều hành không tốt dễ dẫn đến mất trật tự trong học tập, mất thời gian không cần thiết 
Vậy làm thế nào để vẫn áp dung PP hoạt động nhóm nhưng phải khắc phục được cơ bản những hạn chế nêu trên. Suy nghĩ như vậy tôi đã có ý tưởng sử dụng một số KT dạy học trong PP dạy học theo nhóm. Từ ý tưởng đó tôi tiến hành nghiên cứu và áp dụng thành công đề tài giải pháp "sử dụng có hiệu quả một số Kỹ thuật dạy học trong Phương pháp dạy học theo nhóm môn Hóa học " 
2/ Mục đích nghiên cứu:

Tìm ra giải pháp tối ưu để khắc phục những hạn chế của PP dạy học theo nhóm thông thường.
3/ Đối tượng nghiên cứu:

Nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng một số Kỹ thuật dạy học trong PP day học theo nhóm môn Hóa học tại trường THCS Cổ Bi.

4/ Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ vấn đề về mặt lý luận.
Điều tra thực tế thông qua các bài kiểm tra môn hóa học. 
Thống kê và sử lí số liệu để rút ra các kế luận cho vấn đề đặt ra.
PHẦN II: NỘI DUNG
1. CƠ SỞ LÍ LUẬN.

1.1. Phương pháp dạy học

PP dạy học theo quan niệm hiện nay là cách thức hướng dẫn và chỉ đạo của GV nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và hoạt động thực hành của HS, dẫn tới việc HS lĩnh hội vững chắc nội dung học vấn, hình thành thế giới quan và phát triển năng lực nhận thức. Theo đó vai trò của HS trong quá trình dạy học là quá trình chủ động. Như vậy việc dạy học theo những PP dạy học tích cực là vấn đề thật cần thiết.

PP dạy học tích cực là một hệ thống những PP sau: PP nêu và giải quyết vấn đề; PP hoạt động nhóm (hay PP dạy học hợp tác); PP kích thích tư duy; PP thí nghiệm nghiên cứu; PP giao tiếp; PP phỏng vấn hay PP vấn đáp; ngoài ra còn có một số PP hiện đại khác... trong lí luận về PP day học thì không có PP nào là tối ưu, mỗi PP có ưu và nhược điểm riêng và phù hợp với từng kiểu bài khác nhau... nhưng trong thực tế day học tôi thường hay sử dụng nhất là PP hoạt động nhóm. 
1.2. Phương pháp dạy học theo nhóm
1.2.1. Khái niệm phương pháp dạy học theo nhóm  
         
Theo tài liệu dạy và học tích cực là: GV tổ chức cho HS hoạt động trong những nhóm nhỏ để HS cùng thực hiện một nhiệm vụ nhất định. Trong nhóm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhóm trưởng HS kết hợp giữa làm việc cá nhân, làm việc theo cặp, chia sẽ kinh nghiệm và hợp tác cùng nhau để giải quyết nhiệm vụ được giao...


Theo đó khi học theo nhóm mỗi thành viên trong nhóm không chỉ có trách nhiệm tự học tập, mà còn có trách nhiệm giúp đỡ các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành mục đích học tập chung của cả nhóm.
1.2. 2. Đặc điểm dạy học theo nhóm  
          Dạy học theo nhóm có một số đặc điểm sau   
         
Hoạt động dạy học vẫn được tiến hành trên quy mô cả lớp, như mô hình dạy học truyền thống.  
   
Việc phân chia nhóm HS vừa tuân theo đặc điểm tâm lý lứa tuổi, nhận thức của HS, vừa phụ thuộc vào nhiệm vụ học tập HS cần phải giải quyết.                                  

Trong mỗi nhóm phải có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, phải cùng hợp tác, trao đổi giải quyết nhiệm vụ chung của nhóm.
          
HS phải trực tiếp tham gia các hoạt động, giải quyết các nhiệm vụ học tập được đặt ra cho mỗi nhóm. GV là người thiết kế các nhiệm vụ học tập và đưa ra các hoạt động cụ thể cho từng nhóm. GV chỉ đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn chứ không làm thay.
          
HS  là chủ thể tích cực chủ động sáng tạo của hoạt động học tập. Dạy học theo nhóm có sự tương tác trực tiếp giữa HS với nhau, cùng nhau thảo luận và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập. Mỗi cá nhân phải có ý thức tự hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thành công của cá nhân là thành công chung của cả nhóm.        

1.2. 3. Ưu và nhươc điểm của dạy học theo nhóm


a. Ưu điểm : 
    
 Tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh. HS được chủ động tham gia, được bày tỏ ý kiến quan điểm của mình và được tôn trọng....


Nâng cao kết quả học tập


Ngoài ra còn phát triển năng lực lãnh đạo, tổ chức, năng lực hợp tác của HS, tăng cường đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá trong nhóm.


b. Nhược điểm:

  
Có một số thành viên ỷ lại không làm việc vì nghĩ có những người giỏi hơn sẽ giúp mình hoàn thành công việc được giao mà không tham gia hoạt động. 
     
Có một số HS khá, giỏi quyết định kết quả thảo luận nhóm nên chưa đề cao sự tương tác bình đẳng và tầm quan trọng của từng thành viên trong nhóm.                   

Nếu lấy kết quả thảo luận chung của nhóm làm kết quả học tập cho từng cá nhân thì chưa công bằng và chưa đánh giá đúng thực chất được sự nỗ lực của từng cá nhân trong nhóm. 
          
Sự áp dụng cứng nhắc và quá thường xuyên, thiếu sáng tạo của GV sẽ gây nhàm chán và giảm hiệu quả trong hoạt động học tập của các em.
          
Như đã nói ở trên PP này tuy còn một số nhược điểm nhưng vẫn là PP mà được tôi và rất nhiều đồng nghiệp khác sử dụng thường xuyên nhất trong các PP dạy học tích cực. Để khắc phục căn bản những hạn chế nêu trên, tôi đã sử dụng kết hợp PP hoạt động nhóm với một số KT dạy học trong quá trình tổ chức dạy học. Kết quả: đã có những chuyển biến tích cực đến bất ngờ trong nhận thức và tư duy của HS. 
1.3. Kĩ thuật dạy học

KT dạy học là biện pháp, cách thức tiến hành các hoạt động dạy học dựa vào các phương tiện thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy  hay có thể nói cách khác đó là cách thức hoạt động dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục để bảo đảm hiệu quả, chất lượng giảng dạy. KT dạy học tích cực là những KT dạy học có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực của HS vào quá trình dạy học, kích thích tư duy, sự sáng tạo và sự cộng tác làm việc của học sinh.    

Trong phạm vi này, Tôi chỉ đề cập đến hai KT dạy học tích cực mà tôi thường xuyên sử dụng và có hiệu quả nhất trong dạy học hợp tác môn Hóa hoc, đó là: Kỹ thật mảnh ghép, kỹ thuật dạy học theo góc.
2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ

2.1 Thuận lợi:


Để nâng cao chất lượng giáo dục các GV được phòng giáo dục và đào tạo Gia Lâm cho đi tập huấn về đổi mới PP và KT dạy học. Do vây nhiều GV đã tích cực vận dụng PP học tập theo nhóm cho học sinh trong quá trình giảng dạy tạo ra sự đồng bộ trong dạy học của nhiều môn học. 

Được sự quan tâm tạo điều kiện tối đa của BGH và địa phương: hiện nhà trường đã được trang bị cho 100% các phòng học có máy chiếu và laptop phục vụ cho hoạt động dạy và học.
2.2. Khó khăn
-  HS còn chú trọng tạo ra sản phẩm để nộp thầy cô mà ít chú trọng đến quá trình hợp tác nhóm để tạo ra sản phẩm nhóm đúng nghĩa.
Nhiều HS còn thiếu và yếu về các kỹ năng làm việc nhóm, đặc biệt là kỹ năng chia sẻ trách nhiệm, kỹ năng tự kiểm tra, đánh giá hoạt động nhóm...
Ý thức tham gia, đóng góp ý kiến của một bộ phận HS còn chưa cao, còn mang tâm lý trông chờ, ỷ lại...
Đa số nhóm trưởng còn thiếu kỹ năng trong điều hành hoạt động của nhóm.


Bản thân xác định còn những khó khăn trên là do những nguyên nhân chủ yếu sau:
* Nguyên nhân khách quan:


Thời gian cho mỗi tiết học là 45 phút nhưng thời gian để hoat động nhóm lại dài, gây khó khăn cho GV trong tổ chức và chọn nội dung hoạt động nhóm một cách triệt để, đúng tiến độ và hiệu quả.

Đồ dùng dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới PP


Số lượng HS đông dẫn đến việc sử dụng KT dạy học theo nhóm còn gặp nhiều khó khăn.

* Nguyên nhân chủ quan:

Một số HS chưa hình thành cho mình ý thức tích cực và tự giác trong học tập. Từ đó dẫn đến HS thiếu và yếu về PP, kỹ năng học nhóm như: PP tiến hành hoạt động nhóm của các nhóm chưa khoa học, chưa hợp lý, thiếu mục tiêu cụ thể, thiếu kế hoạch, thiếu nội quy- nguyên tắc nhóm, phân công nhiệm vụ chưa phù hợp v.v... Nhiều nhóm chưa lắng nghe, chưa tạo cơ hội cho các thành viên được thể hiện, khẳng định mình, được thảo luận và phát biểu ý kiến. Từ đó dẫn đến tình trạng một số thành viên chán nản, buông xuôi, phó mặc chỉ tham gia một cách chiếu lệ, đối phó. Vì vậy chưa thực sự phát huy hết năng lực của mình.   

Nhóm trưởng chưa thực sự phát huy được vai trò của mình, chưa có năng lực và kỹ năng trong việc điều hành nhóm.

2.3. Kết quả khảo sát thực tế:


Trong những năm trước đây tôi thường chỉ áp dụng PP dạy học nhóm theo kiểu truyền thống, mà chưa có sự kết hợp với kỹ thuật dạy học. Dẫn đến trong các giờ học thường chỉ có HS - giỏi tham gia học tập tích cực, số HS yếu ít có cơ hội tham gia hoạt động. Chính vì thế nên việc học tập thường ít hứng thú, nội dung đơn điệu, việc quan tâm đến phát triển năng lực cá nhân còn hạn chế.


Kết quả khảo sát thực tế về mức độ tham gia hoạt động nhóm của HS 8C và 8E  môn Hóa học đầu năm hoc 2021 - 2022 trường THCS Cổ Bi 
	Sĩ số
	Tích cực, chủ động tham gia
	Chỉ tham gia đối phó vì sợ GV nhắc nhở
	Gần như không tham gia

	80
	20
	35
	25



Qua kết quả kiểm tra trên cho thấy: Số HS tích cực, chủ động tham gia hoat động nhóm còn thất, chủ yếu là đố phó và ngồi vào nhóm cho có ngồi, không tham gia vào hoạt động. 

Đồng thời kết quả khảo sát đầu năm môn Hóa học khối 8C, 8E cũng chưa cao, số HS có học lực thuộc loại trung bình và yếu chiếm tỉ lệ khá cao, số HS có học lực khá, giỏi còn chiếm tỉ lệ thấp. Cụ thể như sau:

	
	Tổng số học sinh
	Loại giỏi
	Loại khá
	Loại TB
	Loại yếu

	Số HS
	80
	15
	20
	30
	15

	Tỉ lệ (%)
	100%
	18.75%
	25%
	37.5%
	18.75%


3. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Trong quá trình giảng dạy bản thân tôi đã tích cực sử dụng PP hoạt động nhóm có sử dụng các KT dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Các KT dạy học chủ yếu được tôi áp dụng trong tổ chức dạy học nhóm là: KT mảnh ghép, KT dạy học theo góc.
3.1. Sử dụng linh hoạt kỹ thuật mảnh ghép trong phương pháp dạy học nhóm:


* Muốn làm tốt việc này, tôi xác định trước hêt phải hiểu rõ KT mảnh ghép là gì và cách tiến hành ra sao?
KT mảnh ghép là KT tổ chức hoạt động học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm mục tiêu: Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp; Kích thích sự tham gia tích cực của HS trong hoạt động nhóm; Nâng cao vai trò và tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân trong quá trình hợp tác (Không chỉ nhận thức hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 1 mà còn phải truyền đạt kết quả và hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2)

KT mảnh ghép được tiến hành qua 2 giai đoạn:


Giai đoạn 1: “Nhóm chuyên sâu”: Lớp học được chia thành các nhóm, mỗi nhóm được giao nhiệm vụ tìm hiểu sâu một vấn đề. Sau một thời gian nhất định thảo luận, mỗi thành viên trong nhóm đều nắm vững và trình bày được kết quả của nhóm.


Giai đoạn 2: “Nhóm mảnh ghép”: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn 1, mỗi HS ở các nhóm chuyên sâu khác nhau lại tập hợp lại thành nhóm mới là nhóm mảnh ghép. “Nhóm mảnh ghép” nhận được một nhiệm vụ mới, nhiệm vụ này mang tính khái quát, tổng hợp toàn bộ nội dung đã được tìm hiểu từ các “nhóm chuyên sâu”


* Cách vận dụng kỹ thuật “mảnh ghép” trong dạy học hợp tác khi ở bộ môn Hóa học:

Trong điều kiện giảng dạy trên lớp, trong thời gian một tiết học, KT mảnh ghép thích hợp nhất là vào những phần mà nội thảo luận bao gồm 2, 3 hoặc 4 nội dung chính. Cách tiến hành như sau: 


Đối với bài có 4 nội dung thảo luận: 


Giai đoạn 1: GV chia lớp thành 8 đến 10 nhóm (thường là 8 nhóm, 4HS/ nhóm) 2 bàn một nhóm, mỗi HS trong nhóm được mã hóa bởi các số 1,2,3,4. GV chọn các nhóm 1,2,3,4 làm một nhóm lớn I, mỗi nhóm nhỏ thảo luận 1 một dung. Sau thời gian 2 đến 3 phút các thành viên trong nhóm đã nắm vững nội dung thảo luận của nhóm mình.

Sang giai đoạn 2: GV yêu cầu HS mang các số 1 ở mỗi nhóm ghép lại thành nhóm mới (A), các số 2 ghép lại thành nhóm mới (B), các số 3 ghép lại thành nhóm mới (C), các số 4 ghép lại thành nhóm mới (D). Như vậy ở vòng 2 này mỗi HS là người truyền đạt nội dung đã nắm được "trao đổi" với các thành viên khác, sau đó điền kết quả thảo luận vào bảng phụ để trình bày trước lớp.


Làm tương tự với các nhóm còn lại (nhóm 5,6,7,8)


Đối với bài học có 3 nôi dung: Lớp có 3 tổ, mỗi tổ chia làm 3 nhóm (2 bàn = 4HS / nhóm) mỗi HS được mã hóa bằng các số 1,2,3,4.

Giai đoạn 1: GV yêu cầu: Các nhóm 1 trong mỗi tổ thảo luận một nội dung;

Các nhóm 2 trong mỗi tổ thảo luận một nội dung; Các nhóm 3 trong mỗi tổ thảo luận một nội dung.
Giai đoạn 2: GV yêu cầu: Trong mỗi tổ mỗi HS mang các số 1 trong các nhóm nhỏ ghép lại thành nhóm mới (A) (ngồi ở vị trí của nhóm 1 cũ), các số 2 ghép lại thành nhóm mới (B) (ngồi ở vị trí của nhóm 2 cũ), các số 3 ghép lại thành nhóm (C) (ngồi ở vị trí của nhóm 3 cũ), các só 4 giữ nguyên tại chỗ và ghép vào nhóm mới tương ứng. Sau khi ghép xong nhóm mới sẽ thảo luận và hoàn thành cả 3 câu hỏi vào bảng nhóm và trình bày kết quả (Chỉ yêu cầu 1 hoặc 2 nhóm trình bày các nhóm khác chú ý và nhận xét, bổ sung)

* Ví dụ cụ thể: đối với kiểu bài có hai nội dung câu hỏi
Tiết 18 – Bài 13:                PHẢN ỨNG HÓA HỌC   (Lớp dạy 8E - sĩ số 40)
Hoạt động 2: Tìm hiểu diễn biến của phản ứng hóa học
1. Mục tiêu: 
a. Kiến thức: HS nắm được diễn biến của phản ứng hoá học.

b. Kĩ năng: Tiếp tục rèn kĩ năng hoạt động nhóm theo kỹ thuật “mảnh ghép”
c. Thái độ: HS có ý thức nghiêm túc và yêu thích môn học.
d. Định hướng phát triển năng lưc: Tiếp tục hình thành cho học sinh các năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tổng hợp kiến thức....

2. Thời gian: 14 phút

3. Hình thức: Học sinh nắm được kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi và thảo luận nhóm

4. Đặt vấn đề: Phản ứng hóa hoc diễn biến như thế nào? Các em sẽ được tìm hiểu ngay sau đây.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	GV: Em có nhận xét gì về lượng chất tham gia và sản phẩm trong quá trình phản ứng?

HS: Lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản phẩm tăng dần.

GV yêu cầu HS đọc thông tin mục II và quan sát hình 2.5, sau đó hoạt động nhóm theo kỹ thuật mảnh ghép như sau: Lớp chia làm 8 nhóm (2 bàn = 4HS / nhóm) mỗi học sinh được mã hóa bằng các số 1,2,3,4.

Giai đoạn 1: GV yêu cầu

Các nhóm lẻ thảo luận nội dung câu hỏi 1.

Các nhóm chẵn thảo luận nội câu hỏi 2.
Câu 1. Trước phản ứng những nguyên tử nào liên kết với nhau? Sau phản ứng, những nguyên tử nào liên kết với nhau?

Câu 2. Trong qua trình phản ứng, số nguyên tử H cũng như số nguyên tử O có giữ nguyên không? Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau không?
Câu 3. Từ đó ta rút ra kết luận gì?

--> Thảo luận trong thời gian 2 phút

Giai đoạn 2: Giáo viên yêu cầu

         Trong 2 nhóm liền nhau: ví dụ nhóm 1 và nhóm 2, mỗi nhóm giữ lại 2 thành viên và đổi 2 thành còn lại cho nhau để hình thành 2 nhóm mới là A và B. làm tương tự với các nhóm còn lại. Sau khi ghép xong nhóm mới sẽ thảo luận và hoàn thành cả 3 câu hỏi vào bảng nhóm (4 phút) và trình bày kết quả (Chỉ yêu cầu 1 hoặc 2 nhóm trình bày, các nhóm khác chú ý và nhận xét, bổ sung) (3phút)

         Giáo viên chuẩn kiến thức, phân tích và nhận xét hoạt động của các nhóm (Có thể cho điểm nhóm làm tốt nhất) (2phút)
* Tích hợp ứng phó với BĐKH: Trong công nghiệp, khi sử dụng các PƯHH để sản xuất các chất cần thiết cho cuộc sống đôi khi tạo ra các sản phẩm không mong muốn gây hại cho môi trường như CO2, SO2....  Vì vậy cần giảm thiểu các chất thải này (1phút)
(thời gian cho các hoạt động chuẩn bị.... 2 phút)
	II. Diễn biến của phản ứng hoá học:

* Kết luận: “Trong PƯHH chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm phân tử này biến đổi thành phân tử khác”.




Một số hình ảnh áp dụng KT “mảnh ghép” trong giảng dạy Hóa hoc 
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	Nhóm chuyên sâu
	Nhóm mảnh ghép
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	Học sinh trình bày kết quả
	Học sinh trình bày kết quả



* Đánh giá hiệu quả và một số kinh nghiệm của cá nhân khi áp dụng cách này:

Qua áp dụng KT mảnh ghép trong chương trình hóa học có thể thấy rõ việc sử dụng KT này trong dạy học theo nhóm đã tạo ra hoạt động đa dạng, phong phú, HS được tham gia vào các nhiệm vụ khác nhau và các mức độ yêu cầu khác nhau. Trong KT mảnh ghép đòi hỏi HS phải tích cực nỗ lực tham gia và bị cuốn hút vào các hoạt động để hoàn thành vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân từ đó khắc phục được những hạn chế của PP dạy học nhóm truyền thống (như đã nêu). Thông qua hoạt động này hình thành ở HS tính chủ động, năng động, linh hoạt, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong học tập. Đồng thời phát triển ở HS các năng lực giao tiếp, trình bày, hợp tác, giải quyết vấn đề…


Tuy nhiên để hoạt động nhóm có hiệu quả GV cần hình thành ở HS thói quen học tập hợp tác và những kỹ năng xã hội, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong học tập. Muốn vậy GV cần phải kiên trì vì lúc mới làm các em chưa quen nên rất dễ thất bại nhưng sau vài lầm bỡ ngỡ các em sẽ quen và hoạt động rất có hiệu quả. Mặt khác GV cũng phải lựa chọn nội dung, chủ đề phù hợp. Từ đó xác định một nhiệm vụ phức hợp để giải quyết ở vòng 2 dựa trên kết quả các nhiệm vụ khác nhau đã được thực hiện ở vòng 1. Đồng thời GV cần theo dõi quá trình hoạt động của các nhóm để đảm bảo tất cả mọi HS ở các nhóm đều hiểu nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao
3.2. Sử dụng kỹ thuật “dạy học theo góc” trong phương pháp dạy học nhóm:
Khi nói tới học theo góc có nghĩa là các HS của một lớp học được học  tại các vị trí/khu vực khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong một môi trường học tập có tính khuyến khích hoạt động và thúc đẩy việc học tập. Các hoạt động có tính đa dạng cao về nội dung và bản chất, hướng tới việc thực hành, khám phá và thực nghiệm.

3.2.1 Giai đoạn chuẩn bị :

Bước 1. Xem xét các yếu tố cần thiết để học theo góc đạt hiệu quả

Lựa chọn nội dung bài học phù hợp : không phải bài học nào cũng có thể tổ chức cho HS học theo góc có hiệu quả. Tùy theo môn học, dạng bài học, GV cần cân nhắc xác định những nội dung học tập sao cho việc áp dụng dạy học theo góc có hiệu quả hơn so với việc sử dụng PP dạy học khác.

Thời gian học tập : Việc học theo góc không chỉ tính đến thời gian HS thực hiện nhiệm vụ học tập mà GV cần tính đến thời gian GV hướng dẫn giới thiệu,  thời gian HS lựa chọn góc xuất phát, thời gian HS luân chuyển góc,…

Không gian lớp học : Nếu không gian lớp học quá nhỏ sẽ khó có thể bố trí các góc/khu vực học tập riêng biệt.

Sĩ số : Nếu số lượng HS quá đông thì GV sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức và quản lý các hoạt động học tập của HS ở mỗi góc.

Ý thức và khả năng học độc lập của  học sinh : Mức độ tự định hướng và mức độ học độc lập của HS như thế nào chỉ có thể trả lời một cách thỏa đáng khi tổ chức cho HS học theo góc. Khả năng tự định hướng, tính tự giác của HS càng cao thì việc tổ chức lớp học theo góc càng thuận tiện.

Bước 2. Xác đinh nhiệm vụ và hoạt động cụ thể cho từng góc

Đặt tên góc sao cho thể hiện rõ đặc thù của hoạt động học tập ở mỗi góc và hấp dẫn với HS. Thiết kế nhiệm vụ ở mỗi góc, quy định thời gian tối đa cho hoạt động ở mỗi góc và các cách hướng dẫn để HS chọn góc, luân chuyển góc cho hiệu quả (nếu bài học yêu cầu HS học  theo hệ thống quay vòng các góc).

Biên soạn phiếu học tập, văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, bản hướng dẫn tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, đáp án, phiếu hỗ trợ học tập ở các mức độ khác nhau (nếu cần),….

Ví dụ : Văn bản hướng dẫn cần đề cập đến các việc sau :

+ Những nhiệm vụ HS phải làm và nhiệm vụ HS có thể làm.

+ Ai sẽ chữa bài tập.

+ Có thể tìm tài liệu cần thiết ở đâu.

+ HS làm bài tập cá nhân hay theo nhóm.

+ Sản phẩm HS cần có sau hoạt động tại góc này.

+...

Xác định và chuẩn bị những thiết bị, đồ dùng, phương tiện cần thiết cho HS hoạt động.

3.2.2. Giai đoạn 2. Tổ chức cho HS học theo góc

Bước 1. Sắp xếp không gian lớp học

Bố trí góc/khu vực học tập phù hợp với nhiệm vụ, hoạt động học tập và phù hợp với không gian lớp học. Việc này cần tiến hành trước khi có tiết học.

Đảm bảo có đủ tài liệu phương tiện, đồ dùng học tập cần thiết ở mỗi góc.

Lưu ý đến lưu tuyến di chuyển giữa các góc.

Bước 2. Giới thiệu bài học/nội dung học tập và các góc học tập

Giới thiệu tên bài học/nội dung học tập; Tên và vị trí các góc.

Nêu sơ lược nhiệm vụ mỗi góc, thời gian tối đa thực hiện nhiệm vụ tại các góc.

Dành thời gian cho HS chọn góc xuất phát , GV có thể điều chỉnh nếu có quá nhiều HS cùng chọn một góc.

GV có thể giới thiệu sơ đồ luân chuyển các góc để tránh lộn xộn. Khi HS đã quen với PP học tập này, GV có thể cho HS lựa chọn thứ tự các góc.
Bước 3. Tổ chức cho HS học tập tại các góc

HS có thể làm việc cá nhân, cặp hay nhóm nhỏ tại mỗi góc theo yêu cầu của hoạt động.

GV cần theo dõi, phát hiện khó khăn của HS để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Nhắc nhở thời gian để HS hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị luân chuyển góc.

Bước 4. Tổ chức cho HS trao đổi và đánh giá kết quả học tập (nếu cần)

Một số điểm cần lưu ý
Tổ chức : Có nhiều hình thức tổ chức cho HS học theo góc. Ví dụ :

a. Tổ chức góc theo phong cách học  dựa vào chu trình học tập của Kobl:



b. Tổ chức học theo góc liên hệ chặt chẽ với học theo hợp đồng trong đó bao gồm các góc “phải” thực hiện và góc “có thể” thực hiện.

4. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm

HS được học sâu và hiệu quả bền vững : HS được tìm hiểu nội dung học tập theo các phong cách khác nhau, theo các dạng hoạt động khác nhau, do đó, HS hiểu sâu, kiến thức nhớ lâu.

Tăng cường sự tham gia, nâng cao hứng thú và cảm giác thoải mái của HS : HS được chọn góc theo sở thích và tương đối chủ động, độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Do đó, các em cảm thấy hứng thú và thoải mái hơn.

Tạo được nhiều không gian cho thời điểm học tập mang tính tích cực : Các nhiệm vụ và hình thức học tập thay đổi tại các góc tạo cho HS nhiều cơ hội khác nhau (khám phá, thực hành, áp dụng, sáng tạo, chơi,...). Điều này cũng giúp gây hứng thú tích cực cho HS.

Tăng cường sự tương tác cá nhân giữa GV và HS, HS và HS; GV luôn theo dõi trợ giúp, hướng dẫn khi HS yêu cầu. Điều đó tạo ra sự tương tác cao giữa GV và HS, đặc biệt là HS TB, yếu. Ngoài ra HS được tạo điều kiện để hỗ trợ, hợp tác với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập.

Đáp ứng được sự khác biệt của HS về sở thích, phong cách, trình độ…
Hạn chế
Học theo góc đòi hỏi không gian lớp học rộng với số lượng HS vừa phải.
Cần nhiều thời gian cho hoạt động học tập.
Không  phải bài học/nội dung nào cũng áp dụng được PP học theo góc.

Đòi hỏi GV phải có kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý và giám sát hoạt động học tập cũng như đánh giá được kết quả học tập của HS.

Tiết 38: CHỦ ĐỀ: OXI
(Tính chất hóa học của oxi)

I. MỤC  TIÊU  

1. Về kiến thức:  

HS trình bàyđược: 

- Tính chất hóa học của oxi:  Tác dụng với kim loại, phi kim, hợp chất.

- Làm các bài tập tính toán có liên quan.

2. Phẩm chất năng lực cần đạt.

- Phát triển năng lực phát hiện vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đền thông qua môn học.

- Giúp HS rèn luyện bản thân và phát triển các phẩm chất tốt đẹp; yêu thiện nhiên đất nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên         


- Hoá chất: Oxi, dây sắt, mẩu C, lưu huỳnh, KMnO4…


- Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, cốc thuỷ tinh, ống hút. 

2. Học sinh:


 Nghiên cứu trước nội dung bài học, bảng nhóm. 
	Hoạt động 2.2 Tính chất hoá học của oxi

a. Mục tiêu: 

HS trình bàyđược: 

      - Tính chất hoá học của oxi.

b. Nội dung: học tập theo góc, làm thí nghiệm, quan sát video, làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu 

c. Sản phẩm: Tìm ra tính chất hoá học của oxi.

	- GV thông báo: Để tìm hiểu tính chất hoá học của oxi chúng ta sẽ học theo phương pháp góc. Trong lớp học cô đã bố trí ba gọc

1. Góc làm thí nghiệm (có dụng cụ, hoá chất để làm thí nghiệm.

2. Góc quan sát: Máy tính, máy chiếu phát video về tính chất hoá học của oxi

3. Góc đọc tài liệu: Có SGK và các tài liệu về tính chất hoá học của oxi.

Mỗi HS được lựa chọn góc xuất phát. Thời gian hoạt động tại mỗi góc là 5 phút để tìm hiểu kiến thức theo học liệu tại mỗi góc. Hết thời gian học sinh di chuyển sang góc tiếp theo theo chiều kim đồng hồ. Khi di chuyển hết 3 góc cùng nghiên cứu về một nội dung theo các hình thức khác nhau, nhóm ngồi cố định tại góc số cuối cùng báo cáo kết quả dưới sự điều hành của giáo viên.

- GV ra  hiệu lệnh cho HS lựa chọn góc, khéo léo định hướng và điều chỉnh góc (nếu cần) để số HS 3 góc tương đương nhau.

- Tại mỗi góc, yêu cầu các thành viên đọc nội quy, bầu nhóm trưởng, thư kí.

- GV đặt câu hỏi: Yêu cầu HS kiểm tra học liệu tại mỗi góc (theo danh mục đính kèm tại các góc, thiết bị, dụng cụ, hoá chất, phiếu học tập…)

- GV đặt câu hỏi: Các nhóm đã sẵn sàng chưa?

Khi nhận được tín hiệu HS các góc đã sẵn sàng, GV ra tín hiệu “Thời gian lượt làm việc thứ nhất bắt đầu”

- Hết 5 phút GV ra tín hiệu di chuyển.

- Hết 5 phút tiếp theo GV ra tín hiệu di chuyển.
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Trong quá trình HS hoạt động học tại các góc GV quan sát, hỗ trợ nếu cần thiết.

- GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả hoạt động góc về “Tính chất hoá học của oxi”

- Gọi HS lên bảng ghi tính chất và viết PTHH minh hoạ.

- ? Điểm chung về thành phần và số lượng nguyên tố của các sản phẩm?

- Hợp chất có 2 nguyên tố trong đó có 1 nguyên tố là oxi gọi là oxit.

- GV chốt kiến thức.

Nhận xét về việc học tập của HS.
	- HS lắng nghe, quan sát.

- HS chọn góc xuất phát.

- Mỗi nhóm bầu nhóm trưởng, thư kí.

Kiểm tra học liệu tại mỗi góc (theo danh mục đính kèm tại các góc, thiết bị, dụng cụ, hoá chất, phiếu học tập…)

- HS hoạt động góc.

1. Góc làm thí nghiệm (có dụng cụ, hoá chất để làm thí nghiệm sắt phản ứng với oxi, lưu huỳnh phản ứng với oxi.

2. Góc quan sát: Máy tính, máy chiếu phát video về tính chất hoá học của oxi (phản ứng của sắt, natri, lưu huỳnh, phôt pho, mê tan với oxi)

3. Góc đọc tài liệu: Có SGK và các tài liệu về tính chất hoá học của oxi.

- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.

- HS lên bảng.

- Đều có 2 nguyên tố trong đó có 1 nguyên tố là oxi.

- HS lắng nghe, ghi bài.


	II. Tính chất hóa học:

1. Tác dụng  với phi kim.

a. Với S tạo thành khí sunfurơ

Phương trình hóa học:

S + O2    
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b. Với P tạo thành điphotpho-pentaoxit.

Phương trình hóa học:

4P  +  5O2          

           
[image: image8.wmf]o

t

¾¾®

2P2O5
c. Với hidro tạo thành nước:

2H2+ O2          
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2H2O

2. Tác dụng  với kim loại:

Phương trình hóa học:

3Fe  + 4O2  
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                   Fe3​O4  

             (Oxit sắt từ)

- Ngoài ra oxi còn tác dụng với một số kim loại  (Cu, Mg, Al...) khác tạo thành oxit:

2Cu  + O2  
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                   2CuO

         (đồng (II)xit)

4Al +  3O2 
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                  2Al2O3

          (nhôm oxit)

3. Oxi tác dụng với hợp chất.

- Oxi tác dụng được với một số hợp chất dạng CxHy hoặc CxHyOz tạo sản phẩm là CO2 và H2O.

CH4  +  2O2 
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      CO2  +  2H2O

C4H8 + 6O2  
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    4CO2  +  4H2O

C2H6O + 3O2 
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      2CO2  + 3H2O

	Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: HS luyện tập nắm vững về tính chất của oxi, khái niệm, phân loại, đọc tên oxit, điều chế, ứng dụng, phản ứng hoá hợp.

b. Nội dung: Làm bài tập giáo viên đưa ra. 

c. Sản phẩm: HS trình bày được kiến thức theo định hướng của GV.

	1. Hoàn thành các phản ứng hóa học sau? Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? 
a. 2Al   +  3Cl2 
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               c. P2O5  + 3 H2O 
[image: image17.wmf]o

t

¾¾®


b. 2FeO  + C  
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                 d. CaCO3  
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	2. Cho các oxit: CO2, SO2, P2O5, Al2O3, Fe3O4.

a) Chúng được tạo thành từ các đơn chất nào ?

b) Viết phương trình hoá học của phản ứng và nêu điều kiện phản ứng (nếu có) điều chế các oxit trên.


IV. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

- GV hướng dẫn HS về nhà làm các bài tập còn lại trong SGK

- Chuẩn bị bài: “Không khí – Sự cháy”.

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong quá trình giảng dạy môn Hóa học 8 ở trường THCS Cổ Bi. Bản thân GV đã cố gắng vận dụng tốt PP dạy học nhóm bằng cách kết hợp linh hoạt với các KT dạy học tích cực.

Kết quả khảo sát thực tế về mức độ tham gia hoạt động nhóm của HS khối 8 môn hóa học thời điểm cuối học kỳ 2 năm hoc 2021 - 2022:

	sĩ số
	Tích cực, chủ động tham gia
	Chỉ tham gia đối phó vì sợ GV nhắc nhở
	  Rất ít tham gia

	80
	52
	24
	4



Kết quả khảo sát chất lượng học kì II cũng khá cao: Cụ thể như sau:

	
	Tổng số học sinh
	Loại giỏi
	Loại khá
	Loại TB
	Loại yếu

	Số HS
	80
	30
	40
	8
	2

	Tỉ lệ (%)
	100%
	37.5%
	50%
	10%
	2.5%



Từ kết quả trên đối chiếu với các thống kê trước khi áp đề tài. Tôi thấy HS đã làm quen với các thao tác của các KT dạy học, trong giờ học đã chú ý học hơn, số HS tham gia hoạt động đông hơn làm cho tiết học sôi nổi, hào hứng, cởi mở và đạt kết quả cao hơn. 
Phần III: KẾT LUẬN
1. Kết Luận:


Qua quá trình nghiên cứu, điều tra, thử nghiệm, khảo sát thực tế và thực hiện đề tài này không những giúp tôi hiểu biết sâu hơn về các PP và các KT dạy học tích cực mà còn góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học lên một cách rõ rệt.

Việc áp dụng hiệu quả đề tài này là cơ sở để tôi tiếp tục áp dụng đề tài này cho tất cả các khối lớp ở cấp THCS, đồng thời chia sẽ cùng các đồng nghiệp để cùng thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng và của huyện nói chung.
Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình áp dụng biện pháp: 
Mỗi GV cần không ngừng học tập để nâng cao trình độ không chỉ những kiến thức chuyên môn mà cả về PP và KT dạy học.
GV phải áp dụng thường xuyên để hình thành kỹ năng cho HS.

Không có PP hay KT dạy học nào là tuyệt đối vì vậy trong dạy học cần vận dụng linh hoạt các PP và KT dạy học để đạt được hiêu quả tốt nhất với từng bài cụ thể.

2. Kiến nghị.

Khi vận dụng các KT dạy học cần có sự hỗ trợ tích cực về cơ sở vật chất từ phía nhà trường để hỗ trợ cho việc dạy học.


Cần phải có sự kết hợp đồng bộ giữa các giáo viên để HS có thể nắm vững các thao tác của các KT dạy học.


Trong quá trình thực hiện đề tài, do trình độ và thời gian nghiên cứu còn hạn nên không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những đóng góp của đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn.


Bản thân tôi hy vọng các đồng nghiệp cùng nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi sáng kiến kinh nghiệm này vào trong quá trình giảng dạy để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, để cùng góp phần vào sự nghiệp phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo.

	XÁC NHẬN CỦA

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Người thực hiện



                                                                             Trần Quốc Toản
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